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 Ng«n ng÷ häc vµ viÖt ng÷ häc 
 

CẤU TRÚC THÔNG TIN VÀ BIẾN THỂ CÚ PHÁP 

CỦA CÂU TIẾNG VIỆT 

NguyÔn hång cæn 

     (PGS, TS, Khoa Ng«n ng÷, §HKHXH & NV, §HQG HN) 
 

1. Khi dạy tiếng Việt cho người nước 
ngoài, chúng ta thường gặp những tình 
huống hội thoại, trong đó để trả lời câu hỏi 
(1a, 2a), sinh viên dùng các câu (1b, 2b), 
trong khi theo giáo viên lẽ ra phải dùng các 
câu (1c, 2c): 

1) a. Em đến Hà Nội bao giờ? 
    b.*Chủ nhật tuần trước em đến Hà 

Nội. 
    c. Em đến Hà Nội chủ nhật tuần trước. 
2) a. Ai dạy em học tiếng Việt? 
    b. * Thầy Nam dạy em học tiếng Việt 
    c. Thầy Nam/ Thầy Nam dạy em. 
Giải thích lí do chỉnh sửa những trường 

hợp này, nhiều giáo viên cho rằng đơn giản 
chỉ vì các câu trả lời (1c, 2c) tự nhiên hơn, 
phù hợp với cách nói của người Việt hơn 
các câu (1b, 2b).  Cách giải thích đó đúng 
nhưng chưa đủ. Theo chúng tôi, nếu coi 
giao tiếp là một hoạt động trao đổi thông tin 
thì sự thay đổi hình thức của câu ở đây còn 
liên quan đến một nhân tố hết sức quan 
trọng là sự khác biệt về vị thế thông tin của 
các thành phần câu biểu hiện qua cấu trúc 
thông tin của câu. Với cách nhìn như vậy, 
trong bài viết này, chúng tôi tập trung xem 
xét mối quan hệ giữa cấu trúc thông tin và 
hình thức của câu, thể hiện qua các biến thể 
cú pháp (BTCP). Nội dung bài viết bao gồm 
hai phần: 1. Về khái niệm cấu trúc thông tin. 
2. Vai trò của cấu trúc thông tin đối với 
BTCP của câu. 

2.  Về khái niệm cấu trúc thông tin  

Có những quan niệm khác nhau về cấu 
trúc thông tin (information structure) của 
câu. Phổ biến nhất là quan điểm đồng nhất 
cấu trúc thông tin với cấu trúc đề-thuyết 
(theme– rheme/comment) hay chủ đề - tiêu 
điểm (topic – focus) của câu, trong đó đề/ 
chủ đề được coi là thành phần biểu hiện 
thông tin cũ, thông tin đã được tiền giả định 
trong ngữ cảnh, có tỉ lực thông báo thấp 
nhất, còn thuyết/tiêu điểm thường được xác 
định là thành phần mang thông tin mới, 
thông tin chưa được tiền giả định hoặc là 
thành phần có tỉ lực thông báo cao nhất (x. 
Asher 1994: 4634, Nguyễn Hồng Cổn 
2001). Tuy nhiên, bên cạnh cách lưỡng phân 
truyền thống này, cũng có những cách tiếp 
cận khác về cấu trúc thông tin của câu. 
Chẳng hạn, Dik (1981) mặc dù coi chủ đề 
và tiêu điểm là hai chức năng dụng học nằm 
trong cấu trúc thông tin của câu, nhưng lại 
cho rằng các chức năng dụng học này không 
tác động đến hình thức câu theo kiểu “nếu 
chúng ta gắn một chức năng dụng học này 
cho một thành tố nào của câu, thì toàn bộ 
phần còn lại phải mang một chức năng dụng 
học khác” (Dik 1981: 130). Halliday (1998), 
xuất phát từ sự phân biệt cấu trúc đề- thuyết 
với tư cách là cấu trúc văn bản với  cấu trúc 
cũ - mới là cấu trúc thông tin của câu, coi 
tiêu điểm thông tin là thành tố điểm đỉnh 
của thông tin mới được đánh dấu bằng sự 
nổi bật về thanh điệu (tonic prominience), 
theo đó đề và tiêu điểm là các thành tố 
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thuộc các bình diện cấu trúc- chức năng 
khác nhau.  

Trong một bài viết trước đây (2001), 
chúng tôi đã trình bày  quan niệm cho rằng 
cấu trúc thông tin (được gọi là cấu trúc 
thông báo) của câu phản ánh sự khác biệt về 
vị thế thông tin giữa các thành phần câu, 
trong đó một bộ phận của cấu trúc câu biểu 
thị phần thông tin tiền giả định (chung cho 
cả người nói và người nghe), còn bộ phận 
còn lại biểu thị phần thông tin mới hay 
thông tin quan trọng nhất (mà người 
nói/người nghe chưa biết hoặc biết không 
giống nhau) được gọi là tiêu điểm thông tin. 
Trong cấu trúc thông tin của câu, tiêu điểm 
thông tin là thành tố quan trọng nhất biểu thị 
phần thông tin mà người nói giả định là 
người nói và người nghe không cùng chia 
sẻ. Vì vậy, để phân tích cấu trúc thông tin 
của câu hay phân biệt một cấu trúc thông tin 
này với một cấu trúc thông tin khác, điều 
quan trọng là phải nhận diện được tiêu điểm 
thông tin của câu (dựa vào ngữ cảnh và các 
phương tiện đánh dấu).  Chúng tôi cũng đã 
phân biệt ba loại tiêu điểm thông tin khác 
nhau về chức năng và mối quan hệ giữa 
người nói và người nghe trong việc nhận 
thức thông tin là: tiêu điểm hỏi, tiêu điểm 
khẳng định và tiêu điểm tương phản 
(Nguyễn Hồng Cổn 2001).  

Tiếp tục phát triển quan điểm này, đồng 
thời tiếp thu quan niệm của một số nhà 
nghiên cứu châu Âu (D. Buring 1997, D. 
Hole 2008), chúng tôi cho rằng cấu trúc 
thông tin của câu bao gồm hai phần: phần 
thứ nhất có chức năng nổi bật về mặt thông 
tin là tiêu điểm thông tin (information 
focus) hay gọi tắt là tiêu điểm, phần còn lại 
là được coi là phần cơ sở (background) của 
cấu trúc thông tin. Phạm vi của phần cơ sở 
và mối quan hệ giữa phần cơ sở và tiêu 
điểm trong cấu trúc thông tin do vị trí và 
tầm tác động của tiêu điểm thông tin quyết 
định. Cấu trúc thông tin cơ sở - tiêu điểm có 
thể trùng hoặc không trùng với cấu trúc đề - 

thuyết với tư cách là cấu trúc cú pháp của 
câu, và do đó tạo nên các BTCP khác nhau 
của câu. Chẳng hạn, tùy theo ngữ cảnh sử 
dụng (có thể xác định bằng các câu hỏi kiểm 
chứng), câu “Bà ngoại mắng dì Tư” có thể 
được cải biến thành các BTCP khác nhau về 
cấu trúc thông tin (cơ sở - tiêu điểm) như 
sau: 

3)  a. Ai//mắng dì Tư? 
     b. Bà ngoại// mắng dì Tư.   
4)  a.  Bà ngoại // nói gì thế? 
     b.  Bà ngoại //mắng dì Tư.  
5)  a. Bà ngoại // mắng ai thế? 
     b. Bà ngoại// mắng dì Tư.  
6) a.  Ai // mắng ai thế? 
    b. Bà ngoại //mắng dì Tư.  
7) a. Không phải bà ngoại// mắng dì Tư 

đâu. 
    b. Chính bà ngoại// mắng dì Tư.  
8) a. Bà ngoại // mắng tất cả mọi người 

à? 
    b. Bà ngoại //chỉ mắng dì Tư.   
    c. Chỉ có dì Tư// bị bà ngoại mắng.  
(Ghi chú cách trình bày:   đề // thuyết,  

cơ sở - tiêu điểm) 
Trong các BTCP trên, tiêu điểm thông tin 

rơi vào các thành tố cú pháp khác nhau (in 
chữ đậm), được đánh dấu bằng một hoặc 
nhiều phương tiện (trọng âm, ngữ điệu,  hư 
từ và trật tự từ), là thành tố quan trọng nhất 
giúp chúng ta nhận diện cấu trúc thông tin 
của câu và giải thích sự khác biệt về hình 
thức bề mặt của các BTCP của câu.  

Tóm lại, tiêu điểm thông tin nói riêng và 
cấu trúc thông tin nói chung có tầm quan 
trọng đặc biệt đối với hình thức cú pháp bề 
mặt của câu. Việc tiêu điểm thông tin rơi 
vào thành tố cú pháp nào (vị trí của tiêu 
điểm thông tin), tác động đến toàn bộ hay 
chỉ một phần của thành tố cú pháp (tầm tác 
động của tiêu điểm thông tin), được biểu 
hiện bằng phương tiện gì (ngữ điệu/trọng 
âm, hư từ hay trật tự từ), sẽ quyết định tính 
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khác biệt về cấu trúc thông tin của câu, và 
qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến hình thức cú 
pháp bề mặt của câu, tạo ra các BTCP của 
câu. 

3. Vai trò của cấu trúc thông tin đối 
với các BTCP của câu 

Chúng tôi coi BTCP là các hình thức 
biểu hiện bề mặt của một câu nhất định 
phân biệt với cấu trúc cú pháp của nó (x. 
Nguyễn Hồng Cổn, 2008). Một câu đơn 
điển hình có cấu trúc cú pháp đề - thuyết, 
chẳng hạn, có thể có nhiều BTCP khác nhau 
về hình thức như: hoàn chỉnh hay không 
hoàn chỉnh về cấu trúc (tỉnh lược), có hay 
không có điểm nhấn (trọng âm câu), có hay 
không có các từ nhấn mạnh trước các thành 
tố, trật tự các thành tố bình thường hay 
không bình thường. Nếu dựa vào các tiêu 
chí đánh dấu về hình thức có thể phân biệt 
các BTCP đánh dấu (không hoàn chỉnh về 
cấu trúc, có điểm nhấn, có các từ chức năng 
chuyên dụng, trật tự không bình thường) với 
các BTCP không đánh dấu (có cấu trúc 
hoàn chỉnh, không có điểm nhấn,  không có 
các từ chức năng chuyên dụng, có trật tự 
bình thường) của câu. Điều chúng tôi muốn 
đề cập ở đây là, với tư cách là loại cấu trúc 
biểu hiện sự khác biệt về vị thế thông tin 
giữa các thành tố cú pháp của câu, cấu trúc 
thông tin có vai trò quan trọng trong việc 
tạo ra các BTCP của câu, và do đó có ảnh 
hưởng trực tiếp đến việc làm thay đổi hình 
thức cú pháp bề mặt của một câu.  

3.1 Cấu trúc thông tin và các BTCP về 
ngôn điệu  

Phương tiện ngôn điệu đánh dấu tiêu 
điểm thông tin điển hình nhất của câu là 
điểm nhấn phát âm (tonic prominience), 
theo đó thành tố tiêu điểm hoá được đánh 
dấu nổi bật bằng trọng âm câu (sentence 
stress).  Các câu (1-6) ở trên cho thấy, một 
cấu trúc cú pháp có thể có nhiều BTCP khác 
nhau về trọng âm, tuỳ thuộc vào sự khác 
biệt về chức năng của tiêu điểm và thành tố 
cú pháp được lựa chọn làm tiêu điểm. Xét 

theo sự khác biệt về chức năng của tiêu 
điểm, trọng âm có thể được dùng để dánh 
dấu cả ba loại tiêu điểm (khẳng định, hỏi, 
tương phản) nhưng mức độ nổi bật về trọng 
âm ở các BTCP có sự khác nhau: Cùng ở vị 
trí cuối câu nhưng tiêu điểm tương phản 
được đánh dấu nổi trội về mặt trọng âm hơn 
so với tiêu điểm hỏi và tiêu điểm khẳng 
định. So sánh, chẳng hạn, các cặp câu (9a, 
9b), (10a, 10b) với các cặp câu (9c, 9d), 
(10c, 10d): 

9)  a.  Anh tên là gì?   
     b:  Tôi tên Năm. 
     c:  Anh tên là Nam à?      
     d:  Không, tôi tên là Năm. 
10) a:  Hôm qua anh đi đâu? 
      b:  Hôm qua tôi đi Hưng Yên. 
      c:  Anh đi Thái Nguyên à? 
      d:   Không, tôi đi Hưng Yên. 
 Ở các câu có tiêu điểm hỏi (9a, 10a) và 

tiêu điểm khẳng định (9b, 10b), sự khác biệt 
về trọng âm giữa tiêu điểm và phần còn lại 
không rõ ràng như ở các câu có tiêu điểm 
tương phản ở (9c, 9d), 10c, 10d).  

  Xét theo vị trí của tiêu điểm được đánh 
dấu bằng trọng âm, có thể phân biệt các 
BTCP có trọng âm tiêu điểm ở đầu câu với 
các BTCP có trọng âm tiêu điểm ở cuối câu. 
Mức độ nổi trội của trọng âm tiêu điểm ở 
hai loại BTCP này không giống nhau: do sự 
tác động của ngữ điệu,  thành tố tiêu điểm ở 
vị trí cuối câu (11b, 12b) có vẻ dễ được 
đánh dấu nổi bật về trọng âm hơn ở vị trí 
đầu câu (11a, 12a): 

11) a. Ai là lớp trưởng lớp này? 
       b. Lớp trưởng lớp này là ai?  
12) a. Nam là lớp trưởng lớp này 
       b. Lớp trưởng lớp này là Nam. 
Điều này cũng dễ hiểu vì một câu có 

điểm nhấn ở đầu câu thường khó phát âm 
hơn một câu có điểm nhấn ở cuối, và vị trí 
thường gặp của tiêu điểm được đánh dấu 
bằng trọng âm là ở cuối câu (Halliday 
1998). Tuy nhiên, trong tiếng Việt điều này 
có vẻ chỉ đúng với các BTCP có tiêu điểm 
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hỏi và tiêu điểm khẳng định, còn với các 
BTCP có tiêu điểm tương phản ở đầu câu 
(câu có tiêu điểm tương phản trùng với chủ 
đề hay câu có chủ đề tương phản), thì sự 
đánh dấu nổi bật về trọng âm cho thành tố 
tiêu điểm ở đầu câu cũng hết sức rõ ràng: 

13) Thóc không thiếu một cân, quân 
không thiếu một người.   

14)  Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa. 
Theo đặc trưng ngôn điệu, ngoài trọng 

âm, tiêu điểm thông tin của câu còn được 
đánh dấu bằng ngữ điệu, đặc biệt là với các 
BTCP có tiêu điểm trùng với câu (ví dụ: 
Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi! Cháy nhà ông 
Tư rồi!). 

3.2 Cấu trúc thông tin và BTCP có trợ từ 
tiêu điểm 

Trợ từ tiêu điểm (focus particle) hay trợ 
từ nhấn mạnh là một phương tiện đánh dấu 
tiêu điểm thông tin thường gặp trong tiếng 
Việt, điển hình là các trợ từ như: chính, 
ngay, cả, đến, tới, v.v (Nguyễn Hồng Cổn 
2001). Trong câu, các trợ từ tiêu điểm được 
dùng để dánh dấu cho các thành tố cú pháp 
khác nhau được chọn làm tiêu điểm, tạo nên 
các BTCP có trợ từ tiêu điểm. Theo thành tố 
cú pháp được đánh dấu, có thể phân biệt các 
kiểu BTCP sau: 

- BTCP có trợ từ tiêu điểm đánh dấu đề:  
15) a. Chính anh nói đấy thôi.  
      b. Ngay cả tôi cũng không biết 

chuyện ấy. 
- BTCP có trợ từ tiêu điểm đánh dấu 

thuyết: 
16) a. Tớ chỉ xem một tí thôi. 
      b. Tôi có nói như vậy. 
- BTCP có trợ từ tiêu điểm đánh dấu bộ 

phận của thuyết: 
17) a. Tôi chỉ thương cô ấy thôi (chứ 

không yêu). 
      b. (Chửi nó rồi), ông ấy thậm chí còn 

đánh nó. 
18) a.  Tôi tin mỗi anh thôi đấy. 
      b. Ông ấy mắng cả tôi. 
19) a. Họ ở đây có 3 ngày thôi. 

      b. Tôi đến ngay bây giờ đây. 
Bình thường, vị trí của trợ từ tiêu điểm 

thường đứng trước họăc sau tiêu điểm, 
nhưng cũng có những trường hợp trợ từ tiêu 
điểm có tầm họat động vượt khỏi thành tố 
cú pháp đứng gần nó, ví dụ: 

20) a.  Từ hồi ra trường, cậu có gặp Hùng 
không?  

      b.  Tớ chỉ gặp nó một lần   
Xét về mặt chức năng, các trợ từ tiêu 

điểm có thể được dùng để đánh dấu cả ba 
loại tiêu điểm (hỏi, khẳng định, tương 
phản), trong đó nổi bật nhất là chức năng 
đánh dấu tiêu điểm tương phản (x. Nguyễn 
Hồng Cổn 2004). 

3.3 Cấu trúc thông tin và BTCP tỉnh lược 
Tỉnh lược (ellipsis) là thủ pháp rút gọn 

hình thức câu bằng cách loại bỏ bớt các 
thành tố không quan yếu về mặt thông tin 
trong cấu trúc cú pháp của câu, tạo nên các 
BTCP bị đánh dấu về mặt cấu trúc (không 
hoàn chỉnh) mà chúng tôi gọi là các BTCP 
tỉnh lược. Có nhiều nhân tố chế định khả 
năng tỉnh lược các thành tố cú pháp của câu 
(ngữ cảnh, ý định của người nói, nguyên tắc 
hội thoại…), trong đó đóng vai quan trọng 
là sự khác biệt về vị thế thông tin của các 
thành tố được phản ánh qua cấu trúc thông 
tin. Trong cấu trúc thông tin, xét theo tính 
quan yếu về thông tin, phần cơ sở có thể bị 
tỉnh lược, còn tiêu điểm thông tin thì không 
thể tỉnh lược. Tùy theo vị trí và tầm tác 
động của tiêu điểm thông tin mà phần bị 
tỉnh lược có thể rơi vào các thành tố cú pháp 
khác nhau, tạo ra các BTCP tỉnh lược khác 
nhau như:  

- BTCP tỉnh lược đề: 
21)  a.  Ø  Đói không? 
        b.  Ø Không đói. Ø Chỉ mệt thôi. 
- BTCP tỉnh lược thuyết: 
22)  a. Ai bảo mày thế? 
       b. Thằng Nam Ø 
-BTCP tỉnh lược đề và bộ phận của 

thuyết: 
23)  a.  Cậu muốn uống gì? 



Sè 4 (174)-2010        ng«n ng÷ & ®êi sèng                     
 

 

5

       b.  Ø  Cà phê. 
24) a.  Anh đến đây bao giờ? 
       b.  Ø  Từ hôm kia. 
25) a.  Cậu đã ăn sáng chưa? 
       b. Ø  Rồi.   
Tuy nhiên, không phải lúc nào phần cơ 

sở cũng có thể bị tỉnh lược, bởi như đã nói 
ngoài cương vị thông tin, phép tỉnh lược còn 
bị chế định bởi nhiều nhân tố khác. Chẳng 
hạn, trong giao tiếp hội thoại, người nói 
không thể tỉnh lược được phần cơ sở nếu 
điều đó vi phạm quy tắc lịch sự, ví dụ: 

26) a. Con đi đâu về đấy 
       b. Con đi học về ạ. * (Ø Đi học Ø ) 
3.4 Cấu trúc thông tin và BTCP trật tự từ 
Trật tự từ cũng là một phương tiện được 

dùng để đánh dấu tiêu điểm thông tin của 
câu tiếng Việt. Một BTCP bị đánh dấu về 
mặt trật tự từ nếu sự phân đoạn về cấu trúc 
thông tin làm thay đổi trật tự các thành tố cú 
pháp của câu.  Dựa vào khả năng  thay đổi 
trật tự từ để đánh dấu tiêu điểm thông tin,  
có thể phân biệt hai loại  BTCP có trật tự 
khác nhau là: BTCP tiền đảo và các BTCP 
hậu đảo.  

- Các BTCP tiền đảo được tạo thành 
bằng cách chuyển thành tố có chức năng 
tiêu điểm khỏi vị trí cuối câu (không đánh 
dấu) lên vị trí đầu câu (đánh dấu), ví dụ: 

27) a. Ông Tư mắng ai vậy? 
      b. Ông ấy mắng tất cả mọi người. 

Ông ấy mắng cả tôi.  
  > c. Ông ấy mắng tất cả mọi người. Cả 

tôi ông ấy cũng mắng. 
28)  a.  Dạo này công việc thế nào?  
       b.  Bận quá. Tớ phải làm việc cả chủ 

nhật. 
   > c.  Bận quá. (Cả) chủ nhật  tớ cũng 

phải làm việc 
- Các BTCP hậu đảo được tạo thành bằng 

cách chuyển thành tố chức năng tiêu điểm  ở 
vị trí đầu câu (không đánh dấu) xuống vị trí 
cuối câu (đánh dấu): 

29) a.  Ai phải chịu trách nhiệm về việc 
này?   

      b.  Anh phải chịu trách nhiệm về việc 
này. 

  > c. Người phải chịu trách nhiệm về 
việc này là anh. 

30) a.  Trong lớp này ai học giỏi nhất? 
b.  Trong lớp này anh Bình học giỏi 

nhất. 
   > c.  Trong lớp này, học giỏi nhất là 

anh Bình. 
Ở đây có một vấn đề đặt ra là sự thay đổi 

trật tự các thành tố cú pháp chỉ tác động đến 
cấu trúc thông tin của câu (làm thay đổi trật 
tự của tiêu điểm thông tin), hay còn làm 
thay đổi cấu trúc cú pháp của câu, tạo ra 
một câu có cấu trúc cú pháp mới (đề của câu 
cũ thành thuyết của câu mới và ngược lại)?  
Đây là một vấn đề phức tạp liên quan đến 
việc phân biệt cấu trúc cú pháp và cấu trúc 
thông tin và mối quan hệ qua lại giữa hai 
kiểu cấu trúc này trong câu, cần thiết phải 
thảo luận kĩ hơn trong một dịp khác. 

4. Trên đây, chúng tôi đã đề cập đến vai 
trò của cấu trúc thông tin nói chung và tiêu 
điểm thông tin nói riêng đối với hình thức 
cú pháp bề mặt của câu tiếng Việt, đặc biệt 
là trong việc tạo ra các BTCP khác biệt về 
đặc trưng ngôn điệu, trợ từ tiêu điểm, tỉnh 
lược hoặc thay đổi trật tự các thành tố cú 
pháp của câu, qua đó giải thích tính đa dạng 
về hình thức của câu tiếng Việt trong thực 
tiễn giao tiếp. Kết luận rút ra là để hiểu, giải 
thích và sử dụng đúng câu tiếng Việt, cần 
thiết phải xem xét nó trong hoàn cảnh giao 
tiếp cụ thể đã sản sinh ra câu, mối quan hệ 
giữa người nói và người nghe, và sự khác 
biệt về vị thế thông tin của các thành tố cú 
pháp của câu, được phản ánh qua cấu trúc 
thông tin của câu. Các kết quả nghiên cứu 
này có thể ứng dụng vào việc thiết kế các 
bài tập và bài luyện câu cho cho người học 
tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai.  
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(Ban Biªn tËp nhËn bµi ngµy 23-01-2010) 

(Ý nghĩa biểu trưng....tiếp theo trang 34) 
của giống nòi mình. Chúng tôi có cùng nước da 
màu vàng, tự cho mình là Viêm Hoàng Tử Tôn, 
tức là con cháu của Viêm Đế Thần Nông và 
Hiên Viên Hoàng Đế. Bên cạnh đó, sông Hoàng 
Hà, một con sông màu vàng, được coi như con 
sông mẹ đã nuôi dưỡng hàng trăm triệu đứa 
con, như nơi khai sinh ra nền văn minh Trung 
Quốc.  

Ý nghĩa biểu trưng của từ vàng trong tiếng 
Việt cũng như tiếng Hán tất nhiên cũng có một 
số khác biệt. Người Trung Quốc thường dùng 
từ  (em bé có miệng vàng),  
(em gái tóc vàng) để tỏ sự coi khinh đối với 
những trẻ em còn ít tuổi, nhưng lại ăn nói như 
người lớn, trong tiếng Việt từ vàng không có 
cách dùng này... 

Trong bài viết này, chúng tôi đã phân tích và 
so sánh ý nghĩa biểu trưng của những tính từ chỉ 
màu cơ bản nhất trong tiếng Việt và tiếng Hán. 
Qua đó, chúng tôi nhận thấy rằng, những tính từ 
chỉ màu sắc nói riêng, và từ vựng tiếng Việt và 
tiếng Hán nói chung, đã thể hiện rõ ràng đặc 
trưng văn hóa của hai nước Trung-Việt, và 
ngược lại, chính nền văn hóa phong phú của hai 
nước lại tác động lớn đến từ vựng tiếng Hán và 
tiếng Việt, làm cho ý nghĩa biểu trưng của 
những tính từ chỉ màu sắc ngày càng phong phú 
và đa dạng hơn.  
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